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CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CÓ MỨC CHI PHÍ DỊCH 

VỤ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CHIẾM TRÊN 5% TỔNG DOANH THU TỪ 

HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP 

***** 

NĂM TÀI CHÍNH 2019 

TỔ CHỨC ĐƯỢC XHTN CÓ MỨC PHÍ CHIẾM TRÊN 

5% TỔNG DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG XHTN 

TRONG NĂM TÀI CHÍNH 

% TỔNG DOANH THU 

NĂM 2019 NĂM 2018 

1. Công ty TNHH Kirby Đông Nam Á 17,4 - 

2. Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng 35,8 - 

3. Công ty cổ phần Free Land 17,2 - 

4. Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng 28,7 - 

NĂM TÀI CHÍNH 2020 

TỔ CHỨC ĐƯỢC XHTN CÓ MỨC PHÍ CHIẾM TRÊN 

5% TỔNG DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG XHTN 

TRONG NĂM TÀI CHÍNH 

% TỔNG DOANH THU 

NĂM 2020 NĂM 2019 

1. Công ty TNHH Kirby Đông Nam Á - 17,4 

2. Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng 68.7 35,8 

3. Công ty cổ phần Free Land - 17,2 

4. Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng 28,1 28,7 
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Tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đầu tiên Việt Nam 

NĂM TÀI CHÍNH 2021 

TỔ CHỨC ĐƯỢC XHTN CÓ MỨC PHÍ CHIẾM TRÊN 

5% TỔNG DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG XHTN 

TRONG NĂM TÀI CHÍNH 

% TỔNG DOANH THU 

NĂM 2021 NĂM 2020 

1. Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng 48,1% 68.7 

2. Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng 38,4 28,1 

NĂM TÀI CHÍNH 2022 

TỔ CHỨC ĐƯỢC XHTN CÓ MỨC PHÍ CHIẾM TRÊN 

5% TỔNG DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG XHTN 

TRONG NĂM TÀI CHÍNH 

% TỔNG DOANH THU 

NĂM 2022 NĂM 2021 

1. Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng - 48,1% 

2. Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng - 38,4 

3. Công ty cổ phần Xây dựng Sao Vàng Tây Đô 9,1 - 

4. Công ty cổ phần AAC Việt Nam 9,99 - 

5. Công ty cổ phần Bất động sản Hano-vid 27,8 - 

6. Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn 

TNH 
20,1 

- 

7. Công ty cổ phần Năng Lượng TNPower 16,98 - 

8. Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa 9,62 - 

NĂM TÀI CHÍNH 2023 

TỔ CHỨC ĐƯỢC XHTN CÓ MỨC PHÍ CHIẾM TRÊN 

5% TỔNG DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG XHTN 

TRONG NĂM TÀI CHÍNH 

% TỔNG DOANH THU 

NĂM 2023 NĂM 2022 

1. Công ty cổ phần Xây dựng Sao Vàng Tây Đô - 9,1 

2. Công ty cổ phần AAC Việt Nam - 9,99 

3. Công ty cổ phần Bất động sản Hano-vid - 27,8 
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Tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đầu tiên Việt Nam 

4. Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn 

TNH 

- 
20,1 

5. Công ty cổ phần Năng Lượng TNPower - 16,98 

6. Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa - 9,62 

7. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản 

TNR Holdings Việt Nam 
9,84 

- 

8. Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ 9,84 - 

9. Công ty cổ phần Hàng không Vietjet 10,37 - 

10. Công ty cổ phần Thương mại Quảng cáo Xây 

dựng Địa ốc Việt Hân 
9,84 

- 

11. Công ty cổ phần Đầu tư và Cho thuê Tài sản TNL 8,88 - 

12. Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 5,42 - 

13. Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành 

Công 
5,4 

- 

NĂM TÀI CHÍNH 2024 

TỔ CHỨC ĐƯỢC XHTN CÓ MỨC PHÍ CHIẾM TRÊN 

5% TỔNG DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG XHTN 

TRONG NĂM TÀI CHÍNH 

% TỔNG DOANH THU 

NĂM 2024 NĂM 2023 

1. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản 

TNR Holdings Việt Nam 
- 9,84 

2. Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ - 9,84 

3. Công ty cổ phần Hàng không Vietjet - 10,37 

4. Công ty cổ phần Thương mại Quảng cáo Xây 

dựng Địa ốc Việt Hân 
- 9,84 

5. Công ty cổ phần Đầu tư và Cho thuê Tài sản TNL - 8,88 

6. Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công - 5,42 
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Tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập đầu tiên Việt Nam 

7. Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành 

Công 
- 5,4 

8. Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long 6,02 - 

9. Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico 7,79 - 

NĂM TÀI CHÍNH 2025 

TỔ CHỨC ĐƯỢC XHTN CÓ MỨC PHÍ CHIẾM TRÊN 

5% TỔNG DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG XHTN 

TRONG NĂM TÀI CHÍNH 

% TỔNG DOANH THU 

NĂM 2025 NĂM 2024 

1. Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long - 6,02 

2. Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico - 7,79 

 

 


